
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MINH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-UBND Minh Long, ngày       tháng 4 năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

ngày 17/7/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng,  

chống tác hại của thuốc lá 

 
Thực hiện Công văn số 825/SYT-NVY ngày 29/3/2024 của Sở y tế tỉnh về 

việc báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP trên địa bàn 

huyện Minh Long. 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

1. Công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo triển khai, xây dựng và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay 

UBND huyện đã quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị thực hiện 

nghiêm túc Luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2021; Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành 

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 

02/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch phòng, chống 

tác hại của thuốc lá năm 2015 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã cụ thể hóa và 

ban hành một số nội dung chỉ đạo và báo cáo kết quả định kỳ về hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá (Phụ lục văn bản đính kèm). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định từ năm 2013 

đến nay 

- Năm 2013-2024, thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết về thi hành Luật phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, UBND huyện đã quán triệt cho các cơ quan đơn vị, các Phòng, ban ngành, 

triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định, truyền thông chủ yếu là 

lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, nội bộ của đơn vị. Ngoài ra truyền thông 

bằng hình thức treo biển “cấm hút thuốc lá” tại cơ quan làm việc, gồm có: 25 

biển và dán pano, ap phich, tờ rơi. Công tác truyền thông Đài truyền thanh 

huyện đã truyền thông 270 lượt người nghe, có 10 tin bài viết. 

- Mục đích đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch 

hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế 

nội bộ trong tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức người lao động. 

Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan tổ chức thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và hành vi hút thuốc lá trong đơn 

vị. 

- Việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc được cơ 

quan, đơn vị quan tâm chú trọng. Cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên 

địa bàn huyện tổ chức phối hợp chặt chẽ trong công tác hoạt động hưởng ứng   
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Từ năm 2013-2024, chưa có cơ sở hoạt động cai nghiện thuốc lá, tư vấn 

cai nghiện thuốc lá. Tập trung tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân do sử 

dụng thuốc lá gây hại đến sức khỏe con người. 

1.3 Đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cho cơ sở cai 

nghiện, tư vấn cai nghiện 

 Từ năm 2013-2024, chưa có cơ sở hoạt động cai nghiện, tư vấn cai 

nghiện thuốc lá trên địa bàn huyện Minh Long. 

3. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 

có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá  

3.1 Đối với phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa, khu 
vực cách ly của sân bay (nếu có): Không có 

3.2 Đối với các loại hình cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu 

nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch khác, quán bar, karaoke, vũ trường 

 Từ năm 2013 đến nay đã triển khai thực hiện không hút thuốc lá tại các 

địa điểm cấm hút thuốc lá, có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định 

tại Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các nhà nghỉ, khu du lịch, 

quán karaoke trên địa bàn huyện. 

3.3 Đánh giá chung kết quả, tình hình thực hiện: 

- Thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, 

Nghị định quy định chi tiết về thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 

về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhìn chung tất cả các cơ 

quan, đơn vị đều tuân thủ thực hiện không hút thuốc lá tại nơi cộng cộng. 

- Số ít người dân còn chưa nhận thức đầy đủ những tác hại của việc hút 

thuốc trong nhà, nơi công cộng và địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Kiến 

thức về Luật PCTHTL của người dân còn thấp, công tác tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật liên quan đến tác hại của thuốc lá vẫn còn chưa sâu sát nhất 

là ý thức chấp hành của một số bộ phận người dân còn hạn chế, tại các khu dân. 

4. Đánh giá việc thực hiện quy định về in cảnh báo trên bao bì thuốc 

lá 

Phù hợp với định hướng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá; yêu cầu phòng ngừa và giảm tác hại của thuốc lá đối với sức 

khỏe; yêu cầu kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá; Tăng hiệu quả 

tác động của việc in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. 

IV. Đề xuất, kiến nghị: (Không có) 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo huyện ủy; 

- Phòng Y tế huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- VP: C, PCVPvx; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

  Nguyễn Văn Bảy 
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PHỤ LỤC VĂN BẢN 

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày 03/4/2024  

của UBND huyện Minh Long) 

 

1. Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 17/4/2015 về hoạt động phòng, chống 

tác hại của thuốc lá năm 2015 trên địa bàn huyện Minh Long. 

2. Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 05/10/2022, Kế hoạch triển khai thực 

hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Minh 

Long giai đoạn 2023-2024. 

3. Công văn số 234/UBND-VX ngày 28/5/2015, về việc tăng cường thực 

thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không 

thuốc lá năm 2015. 

4. Công văn số 399/UBND-VX ngày 03/6/2019, về việc tăng cường thực 

thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không 

thuốc lá 31/5 

5. Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 25/8/2023, Quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn huyện Minh Long. 

6. Kế hoạch số 279/KH-TTYT-ML ngày 31/5/2023 của Trung tâm Y tế 

huyện, kế hoạch triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác hại của 

thuốc lá điên tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn huyện Minh Long, 

trong năm 2023. 

7. Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện, báo 

cáo về việc tình hình kinh doanh, cấp giấy bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại 

chỗ, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện Minh Long. 

8. Báo cáo số 533/BC-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện, báo 

cáo tình hình cấp phép trong lĩnh vực thương mại: LPG, Thuốc lá, Rượu trên địa 

bàn huyện Minh Long. 
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9. Báo cáo số 1024/BC-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện, về 

việc cử lãnh đạo tham gia BCĐ Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá 

tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo báo cáo số:        /BC-UBND ngày 03/4/2024 

 của UBND huyện Minh Long) 

 

Bảng 1: Bảng thống kê cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá 

 

STT Tên cơ sở, đơn vị 

Loại hình 

(nhà nước, tổ 

chức XH, tư 

nhân) 

Năm đăng ký/ 

chấm dứt 

hoạt động 

Phạm vi hoạt 

động 

(tư vấn cai 

nghiện/ cai 

nghiện) 

Tổng cộng: 0 cơ sở 0 0 0 
 

Bảng 2: Bảng tổng hợp kết quả hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện 

 

Năm 

Tư vấn cai nghiện Cai nghiện 

số lượt/ ca tư vấn 

trực tiếp 

Tư vấn gián 

tiếp 

Tổng số ca Số ca thành công 

Từ năm 2013-2024, Không có cơ sở hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện trên địa 

bàn huyện Minh Long 

 

Bảng 3: Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

thông qua hoạt động kiểm tra 

Loại hình cơ sở 

(thống kê chung hoặc 

tách riêng từng loại hình) 

Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút 

thuốc 

Có bố trí Không bố trí Có quy định cấm hút 

thuốc lá hoàn toàn 
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(trong nhà, 

ngoài trời) 

trong nhà 

Quán bar, karaoke, vũ 

trường 

x  x 

Nhà nghỉ, nhà khách, khu 

du lịch  

x  x 
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